TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

VI SINH KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Mã số học phần: 118095
1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: 
ĐH Công nghệ kỹ thuật môi trường
 

- Tên học phần: 
Vi sinh kỹ thuật môi trường
- Số tín chỉ: 02
- Học kỳ: 4
- Học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương
- Các học phần kế tiếp: Không

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Động, Thực vật, Khoa KHTN Nhà A2.CSII, ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của học phần:

2.1. Về kiến thức:  

Sau khi kết thúc học phần Vi sinh kỹ thuật môi trường sinh viên có kiến thức cơ bản về:

+ Hình thái, cấu tạo và các đặc tính cơ bản của các nhóm vi sinh vật chính, sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường.

+ Các đặc điểm về sinh lý vi sinh vật và khả năng chuyển hoá vật chất của vi sinh vật trong các môi trường tự nhiên.

+ Ô nhiễm vi sinh vật và cơ sở sinh học của quá trình xử lý ô nhiễm môi trường; Tác nhân vi sinh vật trong quá trình xử lý ô nhiễm môi trường.
2.2. Về kỹ năng:
- Sinh viên ứng dụng được những quy luật hoạt động của vi sinh vật vào thực tiễn đời sống và sản xuất, đồng thời có kỹ năng điều khiển các hoạt động của vi sinh vật trong quá trình sử lý ô nhiễm môi trường.
- Có khả năng phân tích và xử lý thông tin, giải quyết một cách khoa học các vấn đề có liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường nhờ tác nhân vi sinh vật.

2.3. Về thái độ:
- Qua môn học, sinh viên nhận thức được vai trò to lớn của vi sinh vật trong vòng tuần hoàn vật chất, từ đó có ý thức vệ sinh phòng dịch, bảo vệ môi trường và ý thức nghiên cứu sử dụng tác nhân vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường.

3. Nội dung chi tiết học phần:

CHƯƠNG 1: HÌNH THÁI, CẤU TẠO VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VSV 

1.1. Đặc điểm chung của vi sinh vật

1.2. Các nhóm vi sinh vật chính
CHƯƠNG 2: SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG

2.1. Môi trường đất và sự phân bố của vi sinh vật trong đất
2.2. Môi trường nước và sự phân bố của vi sinh vật trong nước

2.3. Môi trường không khí và sự phân bố của vi sinh vật trong không khí

CHƯƠNG 3: SINH LÝ ĐẠI CƯƠNG VI SINH VẬT 
3.1. Dinh dưỡng của vi sinh vật


3.2. Trao đổi chất và trao đổi năng lượng của vi sinh vật

3.3. Ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài đến hoạt động của vi sinh vật

CHƯƠNG 4: KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT CỦA VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

4.1. Chuyển hóa các hợp chất cacbon trong môi trường tự nhiên của VSV
4.2. Chuyển hóa các hợp chất nitơ trong môi trường tự nhiên của VSV
4.3. Chuyển hóa các hợp chất phospho và lưu huỳnh trong môi trường tự nhiên của VSV
CHƯƠNG 5: Ô NHIỄM VI SINH VẬT 
5.1. Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm vi sinh vật

5.2. Nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thể

5.3. Một số vi sinh vật gây bệnh chính

5.4. Một số vi khuẩn gây bệnh khác
5.5. Nhóm virus gây bệnh
5.6. Vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm

CHƯƠNG 6: CƠ SỞ SINH HỌC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

6.1. Tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay

6.1. Nguyên lý cơ bản của các quá trình

6.3. Một số loại vi sinh vật sử dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường

CHƯƠNG 7: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 
7.1. VSV gây bệnh và chỉ tiêu vệ sinh về VSV trong nước cấp sinh hoạt

7.2. Sự nhiễm bẩn nguồn nước, quá trình tự làm sạch của nước nguồn (Sông, hồ)

7.3. Các quá trình vi sinh vật trong các công trình xử lý nước thiên nhiên

7.4. Các hiện tượng bất lợi do sự phát triển vi sinh vật, sinh vật trong ống dẫn, công trình và thiết bị cấp nước, biện pháp khắc phục

7.5. Vi sinh vật với quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước

CHƯƠNG 8: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI 

8.1. Khái niệm về chất thải

8.2. Phân loại chất thải

8.3. Khái niệm về xử lý chất thải

CHƯƠNG 9: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI 
9.1. Nguyên lý của quá trình xử lý sinh học khí thải

9.2. Các hệ thống làm sạch không khí bằng phương pháp sinh học

4. Học liệu:

+ Giáo trình chính:

1. Lê Xuân Phương (2008). Vi sinh vật học môi trương. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
Học liệu tham khảo

2. Trần Cẩm Vân (2002). Giáo trình Vi sinh vật học môi trường. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
3. Trần Cẩm Vân, Bạch Phương Lan (1995). Công nghệ vi sinh và bảo vệ môi trường. NXB KHKT.
4. Trịnh Thị Thanh (2009). Công nghệ vi sinh. NXB Giáo dục. 
7. Chính sách đối học phần
 * Căn cứ theo:

   
- Quyết định số 43/2007 QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trư​ởng Bộ giáo dục và đào tạo (Quy chế đào tạo hệ ĐH- CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ)

  
- Quyết định số 801/ QĐ-ĐHHĐ ngày3/9//2008 của Hiệu tr​ưởng tr​ường ĐHHĐ ban hành quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

   
- Hư​ớng dẫn số 150/HD- ĐHHĐ về “Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với ph​ương thức đào tạo theo học chế tín chỉ” ngày 11/6/2008.

   
- Căn cứ QĐ số 235/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/9/2008 của hiệu trư​ởng tr​ường ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.

* Yêu cầu của môn học đối với sinh viên: 


Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:


- Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.



- Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.


- Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 3 con điểm thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kỳ (hoặc bài tiểu luận).


- Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi.

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số là 30%.
      
Trung bình 2->3 tuần mỗi sinh viên phải có ít nhất 1 con điểm kiểm tra thường xuyên. Điểm đánh giá thường xuyên được rải đều trong quá trình dạy học. Học phần Vi sinh kỹ thuật môi trường ít nhất phải có 3 con điểm đánh giá thường xuyên/ 1sinh viên. 

    
 Kiểm tra thường xuyên gồm: Bài viết hoặc vấn đáp, hoặc thảo luận nhóm ... Kiểm tra, đánh giá về tinh thần thái độ, kết quả những vấn đề sinh viên phải chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi do giáo viên yêu cầu, các vấn đề cần tư vấn, kiểm tra thái độ chuyên cần nhằm tạo động lực thúc đẩy sinh viên học tập.

- Kiểm tra hàng ngày: Vấn đáp

- Kiểm tra tự học, tự nghiên cứu của SV hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ mà GV giao cho cá nhân/ tuần, bài tập nhóm/ tháng và các hoạt động theo nhóm. 

- Kiểm tra qua bài viết

Thời gian kiểm tra 10-15 phút trên lớp.

Lịch kiểm tra: Xem trong bảng 7.1, các nội dung kiểm tra đánh giá cần xem trong bảng 7.2 ở các tuần tương ứng.

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: Trọng số là 20%.

-  Sau khi học được nửa thời gian, sinh viên làm một bài kiểm tra trên lớp vào tuần 8 hoặc viết bài tiểu luận, nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và các kỹ năng khác ở giai đoạn giữa môn học, làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học ở nửa kỳ sau.

- Hình thức kiểm tra: Tự luận hoặc viết tiểu luận.


- Thời gian làm bài trên lớp: 1 tiết

8.3.  Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: Trọng số là 50%

Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.

- Hình thức kiểm tra: Tự luận.

- Thời gian kiểm tra: 90 phút, theo lịch chung của nhà trường.

* Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập.

a) Bài tập cá nhân/ tuần: 

- Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, xêmina ...

    
- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn. 


- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm:

    + Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

    + Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ không quá dài (không quá 03 trang A4).

b) Bài tập nhóm/ tháng:

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm, phải đem theo sổ sách để ghi chép, máy ảnh, máy ghi hình, ghi âm (nếu có). Chấp hành nội quy quy định của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên.

  
- Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu sau:

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

  Tên vấn đề nghiên cứu: ...............................................................

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	Nhóm viên

	4
	
	
	


    2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu học tập, thực tế).

    3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được...

    4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).                                                                            

  Nhóm trưởng 

(kí tên)

c) Bài kiểm tra viết:

- Nhớ kiến thức: 5đ

- Hiểu, vận dụng kiến thức, lấy ví dụ: 3đ

- Phân tích, tổng hợp kiến thức: 2đ

9. Các yêu cầu khác của giảng viên

     * Yêu cầu sinh viên:


- Nghiên cứu trước các nội dung giáo viên sẽ trình bày trên lớp.


- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán bộ giảng dạy.               


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.


- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.

                                                                                     
Ngày 14 tháng 12 năm 2015
P. Trưởng khoa          
Trưởng bộ môn            
    Người biên soạn ĐCCT 

   (Đã ký)


    (Đã ký)



    (Đã ký)
Đỗ Văn Lợi
       
 
Lê Thị Huyền  

     
Hà Thị Phương
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